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Ngày 

cần hàng

DN2300558 Bộ nguồn Cái ESC-240-27 1

DN2300558 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6313/2Z 10

DN2300558 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6212 2Z/C3 10

DN2300558 Túi lọc điều hòa / Pocket filter Cái/Pcs F7 286x592x500mm 8

DN2300558 Túi lọc điều hòa / Pocket filter Cái/Pcs F7 592x592x500mm 32

DN2300558 Đồng hồ vạn năng Cái Fluke 787 3

DN2300558 Tô vít đóng Cái 6x150mm 5

DN2300558 Kìm điện / Electrical plier Cái/Pcs 8'' 10

DN2300559 Lá căn / Shim M2 T=0.1mm, SUS304 5

DN2300559 Lá căn / Shim M2 T=0.3mm, SUS304 10

DN2300559 Lá căn / Shim M2 t=0.4mm, SUS304 10

DN2300559 Lá căn / Shim M2 T=0.7mm, SUS304 10

DN2300559 Lá căn / Shim M2 T=0.9mm, SUS304 6

DN2300559 Lá căn / Shim M2 T=1.2mm, SUS304 6

DN2300559 Lá căn / Shim M2 T=1.5mm, SUS304 6

DN2300558 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6309-2Z/C3 10

DN2300558 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6208-2Z 20

DN2300558 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6204ZZ 20

DN2300566 Van 1 chiều/ Check valve Cái/Pcs

DN200: Áp lực 27Mpa, lưu 

lượng nước 280 tấn/h, nhiệt 

độ nước 200 độ C, kết cấu 

lắp ráp van hàn, Thân đúc

3

DN2300567

Dịch vụ sửa chữa động cơ điện 

/ Service of repairing electric 

motor

Cái/Pcs 3

DN2300575
Cảo mở lọc dầu bằng dây da / 

Strap wrench
Cái/Pcs Mở lọc từ Ø60-260mm 4

DN2300575
Kìm mở phanh trong mũi cong 

/ Circlip internal plier
Cái/Pcs 9''/230mm 4
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DN2300575
Kìm mở phanh ngoài mũi cong 

/ Curved nose external plier
Cái/Pcs 9''/230mm 4

DN2300575

Kìm mở phanh trong mũi 

thẳng/ Straight nose internal 

plier

Cái/Pcs 9''/230mm 4

DN2300575

Kìm mở phanh ngoài mũi 

thẳng / Straight nose external 

plier

Cái/Pcs 9''/230mm 4

DN2300575

Kìm mở phanh trong mũi 

thẳng / Straight nose internal 

plier

Cái/Pcs 13''/330mm 2

DN2300575

Kìm mở phanh ngoài mũi 

thẳng / Straight nose external 

plier

Cái/Pcs 13''/330mm 2

DN2300588 Ống / Tube M
Waterwall tube  Ø63.5x6.6 

MWT, SA-210 MC
400

DN2300589
Van giảm áp / Pressure 

reducing valve
Cái/Pcs

Model Y43H-64-DN80,  T 

250°0 C, P 6.4Mpa, Spring, 

gồm cả mặt bích rời hàn kết 

nối với ống

2

DN2300588 Ống / Tube M
Ø33.6x7.11 MWT, SA-

213M T321H
400

DN2300588 Ống cong / Bending tube Cái/Pcs

Ø50.8x7.11 MWT, SA-

213M T91, Dw: TLP-541-

0316-1-0, No.12

30

DN2300588 Ống cong / Bending tube Cái/Pcs

Ø50.8x7.11 MWT, SA-

213M T91, Dw: TLP-541-

0316-1-0, No.13

30

DN2300588 Ống cong / Bending tube Cái/Pcs

Ø50.8x7.11 MWT, SA-

213M T91, Dw: TLP-541-

0316-1-0, No.14

30

DN2300588 Ống cong / Bending tube Cái/Pcs
Ø50.8x6.6 MWT, SA-213M 

T22, Dw: 541-6001-75, No.2
20

DN2300588 Ống cong / Bending tube Cái/Pcs
Ø50.8x6.6 MWT, SA-213M 

T22, Dw: 541-6001-75, No.4
20

DN2300588 Ống cong / Bending tube Cái/Pcs

Ø50.8x7.11 MWT, SA-

213M T91, Dw: TLP-541-

0316-2-0, No.18

20

DN2300588 Ống cong / Bending tube Cái/Pcs

Ø50.8x7.11 MWT, SA-

213M T91, Dw: TLP-541-

0316-2-0, No.13

20

DN2300588 Ống cong / Bending tube Cái/Pcs

Ø63.5x6.1 MWT, SA-213M 

TP321H, Dw: 541-6001-

103, No.1

30
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DN2300588 Ống cong / Bending tube Cái/Pcs

Ø63.5x6.1 MWT, SA-213M 

TP321H, Dw: 541-6001-

103, No.3

20

DN2300590
Ty van và bộ kết nối / Plug 

assy
Bộ/Set

Serial No: SN510000989002 

,3"ANSI 2500# 1200 series,  

M-P0A-C1D-PD1NCS3 ( 

P/N : 8, 9, 15 & 16)

2

DN2300590 Đế van / Seat Cái/Pcs

Serial No: SN510000989002 

,3"ANSI 2500# 1200 series,  

M-BLX-C16-100NCS0 (P/N 

: 17)

2

DN2300590 Dẫn hướng / Guide assy Cái/Pcs

Serial No: SN510000989002 

,3"ANSI 2500# 1200 series,  

M-G4A-C16-

M00NCGNHFL3EQ-12 

(P/N : 19)

2

DN2300590
Màng van và gioăng / 

Diaphragm & O-ring
Bộ/Set

Serial No: SN510000989002 

,3"ANSI 2500# 1200 series, 

G150-SOFTPARTS

2

DN2300590 Ống lót tết / Packing bush Cái/Pcs

Serial No: SN510000989002 

,3"ANSI 2500# 1200 series,  

ICM11055NDGN ( P/N: 13)

4

DN2300588 Ống / Tube M
RH Tube Φ44.5x5.08 MWT,  

 SA-213M TP321H
300

DN2300590
Gioăng thân van / Body joint 

gasket
Cái/Pcs

Serial No: SN510000989002 

,3"ANSI 2500# 1200 series,  

DB02002JN (P/N : 4)

2

DN2300590

Khớp dẫn hướng đế van và 

gioăng / Seat guide joint and 

gasket

Bộ/Set

Serial No: SN510000989002 

,3"ANSI 2500# 1200 series,  

DC2C300JN & DC1C300JN 

(P/N : 18)

2

DN2300590 Tết chèn / Packing Bộ/Set

Serial No: SN510000989002 

,3"ANSI 2500# 1200 series, 

ICT13053-1M (P/N : 26)

3

DN2300588 Kẹp ống / Clamp support Cái/Pcs
A 297 HU, Dw: 541-0316-1-

0, No.25
250

DN2300588 Kẹp ống / Clamp support Cái/Pcs
A 297 HU, Dw: 541-0404-1-

0, No.23
300
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DN2300594

Dầu chống rỉ RP7 / RP7 

MULTIPURPOSE 

LUBRICANT

Chai/Bottle Selleys RP7, 300g 800

DN2300594
Keo LOCTITE / LOCTITE 

silicone
Lọ/Bottle 272 loại 50ml 40

DN2300594
Đá cắt thép không gỉ / Inox 

Cutting wheel
Cái/Pcs 100x16x1,5 1000

DN2300594 Vít nở sắt / Iron expansion bolt Cái/Pcs M16x100mm 100

DN2300594 Vít nở sắt / Iron expansion bolt Cái/Pcs M20x120mm 100

DN2300594
Đá mài bavia inox / Bavia 

inox grinding wheel
Cái/Pcs Ø100x6x16 500

DN2300594
Đá mài bavia inox / Bavia 

inox grinding wheel
Cái/Pcs Ø150x6x22 200

DN2300594 Nở nhựa / Wall plug Cái/Pcs Số 3 500

DN2300594 Dây thít nhựa / Cable tie Túi/Bag 5x250mm 40

DN2300594 Dây thít nhựa / Cable tie Túi/Bag 8x400mm 40

DN2300594
Ống cao su bố vải / Fabric 

braided rubber hose
M

Ø25x15 (ống dầy 5mm, 5 

lớp vải, P=20bar)
60

DN2300593
Mặt phớt chặn cơ khí / 

Mechanical seal face
Bộ/set

UK2875, mặt tĩnh phớt chặn 

và mặt động phớt chặn
4

DN2300592 Cáp thép / Steel cable M 20 NAT 6x37+FC-1670-ZS 100

DN2300592 Dẫn hướng cáp / Cable guide Cái/Pcs 20T, type JG20tx13m 2

DN2300571 Ống nối / Throttling sleeve Cái/Pcs GB1348 QT500-7 3

DN2300571 Ống lót / Throttling bush Cái/Pcs GB1221 1Cr17Ni2 3

DN2300571 Gối dẫn hướng / Guide bearing Cái/Pcs AC-3 DZ125x107x99 3

DN2300571 Gối dẫn hướng / Guide bearing Cái/Pcs AC-3 DZ123x104x86 18

DN2300571 Ống lót trục / Shaft bushing Cái/Pcs

OD107xID80xL150 ( 

Material: 1Cr17Ni2) lắp trên 

trục tại vị trí chi tết số 25, 

mounted on shaft at detail 

position 25, DWG, NLT350-

400X6-000, KSB

3

DN2300571
Phớt làm kín cơ khí / 

Mechanical seal
Cái/Pcs 350/400AEF-300 U22 BPGF 2

DN2300571

Bộ phụ tùng thay thế phớt làm 

kín cơ khí / Mechanical seal 

replacement parts kit

Cái/Pcs 350/400AEF-300 U22 BPGF 3

DN2300571 Gioăng chữ O / Oring Cái/Pcs 390X3N 12

DN2300571 Gioăng chữ O / Oring Cái/Pcs 380X3N 1

DN2300571 Gioăng chữ O / Oring Cái/Pcs 140X3N 6

DN2300571 Vòng gioăng / Neck ring Cái/Pcs size 290mm 33

DN2300571 Vòng gioăng / Neck ring Cái/Pcs size 100x3 3

DN2300571 Vòng gioăng / Neck ring Cái/Pcs size 218x3 3

DN2300571 Vòng gioăng / Neck ring Cái/Pcs 412x3 21
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DN2300598

Dịch vụ thuê khoán lưu hóa 

cao su NBR phòng mòn bệ 

mặt thiết bị / Contracting 

service for vulcanization of 

NBR rubber to prevent wear 

of equipment surface

M2 14

DN2300598

Dịch vụ thuê khoán lưu hóa 

cao su NBR phòng mòn bệ 

mặt thiết bị / Contracting 

service for vulcanization of 

NBR rubber to prevent wear 

of equipment surface

M2 4

DN2300601 Ống M
SH Tube Φ50.8x7.11 MWT, 

SA-213M T91
1,89

DN2300601 Ống M
RH Tube Φ63.5x6.1 MWT,  

SA-213M TP321H
10,94

DN2300601 Ống / Tube M
RH Tube Φ44.5x5.08 MWT,  

 SA-213M TP321H
2,87

DN2300601 Ống cong bộ quá nhiệt Cái

Φ63.5×6.1 MWT, VL SA-

213M TP321H, 541-6001-

102

3

DN2300601 Ống cong bộ quá nhiệt Cái
TubeΦ38.1×3.05 MWT, SA-

210M C, 541-6001-106
2

DN2300600

Dịch vụ thuê ngoài bảo dưỡng, 

sửa chữa, lắp đặt điều hòa / 

Outsourcing service for 

maintaining, repairing and 

installing air conditioner

Lần/Time 1

DN2300603 Neo / Anchor Cái/Pcs

Ø10x380, SUS310S, nắp 

nhựa: Ø14x2x25, Dw: TLP-

541-1002-0, Chi tiết 1

800

DN2300603 Neo / Anchor Cái/Pcs

Ø10x430, SUS310S, nắp 

nhựa: Ø14x2x25, Dw: TLP-

541-1002-0, Chi tiết 5

400

DN2300610 Gỗ hộp / Wooden box Cái/Pcs 150x150xL1000mm 10

DN2300610
Gỗ ván ép công nghiệp / 

Industrial plywood
M2 KT: 1220x2440x10mm 24

DN2300610
Gỗ ép phủ phim / Film-coated 

plywood
M2 KT: 1220x2440x12mm 15

DN2300611

Dịch vụ thuê cẩu tự hành / 

Self-propelled crane rental 

service

Ca/Shift 1

DN2300581 Đèn LED / Led light M

Chiều dày 10mm, 180 bóng 

led/mét, sợi đồng, dây bọc 

Silicon, dây 3 hàng 2835

200

DN2300581 Bộ nguồn / Power Supply Cái/Pcs
Điện áp 220V (cho dây Led 

3 hàng)
10
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DN2300580
Thùng rác có gạt tàn thuốc lá / 

Gabbage bin with ashtray
Cái/Pcs

Vật liệu: Thép không gỉ 304, 

Đường kính 30mm, chiều 

cao 610mm

15

DN2300576

Tấm bìa của biển tuyên truyền 

về an toàn / The cover of 

safety poster

Cái/Pcs

Kích thước 0.8x1.2m; vật 

liệu Alu alcoret 0,06mm, in 

UV 3 lớp, in 1 mặt

24

DN2300580 Thép tấm / Steel plate M2
SS400 (CT3) 

2x1250x6000mm
37,5

DN2300580
Tôn mạ màu / Prepainted 

galvanized steel
M2 Tôn 6 sóng, dày 0.45mm 35

DN2300580
Thép hộp mạ kẽm / 

Galvanized steel box
M 40x20x1.4mm L=6m 204

DN2300545

Phiếu liên hệ đóng cắt thiết bị 

điện / Work ticket for 

electrical equipment shut down

Quyển/Boo

k
A4 in 02 liên 100

DN2300568
Máy biến điện áp / Voltage 

transformer
Cái/Pcs

JDZX9-24 Tỷ số 20/√3 : 

0.11/√3 : 0.11//√3 : 0.11/3 

kV Cấp chính xác(công 

suất): 0.5 (50VA), 3P 

(100VA), 3P(100VA)

4

DN2300565 Bút thử điện / Electrical tester Cái/Pcs
Stanley 66-119 12,7cm; 

Điện áp 100V-500V
30

DN2300565

Súng điện siết bu lông dùng 

pin / Battery tightening 

electric gun

Cái/Pcs
Motor không chổi than; 5Ah 

-18V
1

DN2300565
Tua vít 2 cạnh / 2-sided 

screwdriver
Cái/Pcs 5x100mm 5

DN2300565
Tua vít 4 cạnh  / 4-side 

screwdriver
Cái/Pcs 5x100mm 5

DN2300565
Tua vít 2 cạnh / 2-sided 

screwdriver
Cái/Pcs 10x200 mm 5

DN2300565
Tua vít 4 cạnh  / 4-side 

screwdriver
Cái/Pcs 10x200mm 5

DN2300565 Cờ lê / Wrench Bộ/Set

Kích thước: 8; 10; 12; 13; 

14; 17 ; 19 mm, một đầu hở, 

một đầu vòng

5

DN2300565 Đầu khẩu / Socket Bộ/Set

10 đầu tuýp 1/2 inch:  8; 10 ; 

11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 

24 mm, 1 cần tự động 1/2 

inch, 1 tuýp nối 1/2 inch

5

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs Ống thủy tinh 6x44 5A 3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs
RL5, 6A, 1140V AC, 5kA, 

Ø12x75 mm
3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs
FD20GB100V20T, 20A, 

Ø20x127 mm
3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs
FD20GC100V50T, 50A, 

Ø20x127mm
3
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DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs
10/12kV, 1A, 50kA, 

25x195mm, XRNP1
3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs

7.2kV,In=2A,Ia=50kA,E=19

2mm,D=51mm, XRNP-7.2/2-

50-2

3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs

7.2kV, In=100A, Ia=50kA, 

E=442mm, D=65mm, Type 

CMF

3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs

3.0/7.2kV, In=100A, 

Ia=50kA,  E=292mm, 

D=87mm type CEF

3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs

7.2kV, In=200A, Ia=50kA, 

E=442mm, D=87mm type 

CMF

3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs

7.2kV, In=63A, Ia=50kA, 

E=292mm, D=65mm type 

CEF

3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs

3.0/7.2kV, In=80A, 

Ia=50kA, E=292mm, 

D=87mm type CEF

3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs

7.2kV, In=40A, Ia=50kA, 

E=292mm, D=65mm type 

CEF

3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs
NT4, AC400V, DC250V In= 

1000A, Ia =100kA
3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs
NT4, AC400V, DC250V In= 

200A, Ia =100kA
3

DN2300570 Cầu chì / Fuse Cái/Pcs
FD20GC100V40T, 40A, 

Ø20x127 mm
3

DN2300607 Gioăng chì / Graphite gasket Cái/Pcs Ø24x14x2mm 2000

DN2300607 Khí CO2 / CO2 Chai/Bottle 40 lít 200


